Mẫu 05




	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VIỆT NAM
LĐLĐ/CĐN.........................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:         /BC-………

	                 ………,ngày      tháng      năm 202…


Bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 
6 tháng đầu năm 202.... hoặc năm 202....

	
TT
	
NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ 
TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	TỶ LỆ (%) SO VỚI TỔNG SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP
	GHI CHÚ

	I
	Tuyên truyền, tập huấn về QCDC ở cơ sở
	
	
	
	

	1
	Số lớp tập huấn
	Lớp
	
	
	

	2
	Số người tham dự tập huấn
	Người
	
	
	

	II
	Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở
	
	
	
	

	1
	Tổng số đơn vị thuộc đối tượng xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở
	Đơn vị
	
	
	

	2
	Số đơn vị đã xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	2.1
	Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
	Đơn vị
	
	
	

	2.2
	Doanh nghiệp nhà nước
	Đơn vị
	
	
	

	2.3
	Doanh nghiệp FDI
	Đơn vị
	
	
	

	2.4
	Loại hình khác
	Đơn vị
	
	
	

	III
	Tổ chức Hội nghị CBCCVC
	
	
	
	

	1
	Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức Hội nghị CBCCVC
	Đơn vị
	
	
	

	2
	Số cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCCVC
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	2.1
	Cơ quan hành chính nhà nước
	Đơn vị
	
	
	

	2.2
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	Đơn vị
	
	
	

	IV
	Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	
	
	
	

	1
	Tổng số doanh nghiệp có CĐCS thuộc đối tượng thực hiện đối thoại định kỳ
	Đơn vị
	
	
	

	2
	Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại định kỳ
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	2.1
	Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước
	Đơn vị
	
	
	

	2.2
	Số CĐCS doanh nghiệp FDI
	Đơn vị
	
	
	

	2.3
	Số CĐCS loại hình doanh nghiệp khác
	Đơn vị
	
	
	

	3
	Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên
	Cuộc
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	3.1
	Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước
	Cuộc
	
	
	

	3.2
	Số CĐCS doanh nghiệp FDI
	Cuộc
	
	
	

	3.3
	Số CĐCS loại hình doanh nghiệp khác
	Cuộc
	
	
	

	4
	Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại khi có vụ việc
	Cuộc
	
	
	

	4.1
	Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước
	Cuộc
	
	
	

	4.2
	Số CĐCS doanh nghiệp FDI
	Cuộc
	
	
	

	4.3
	Số CĐCS loại hình doanh nghiệp khác
	Cuộc
	
	
	

	5
	Tổng số doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn có tổ chức đối thoại
	Cuộc
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	5.1
	Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ
	Cuộc
	
	
	

	5.2
	Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên
	Cuộc
	
	
	

	5.3
	Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại khi có vụ việc
	Cuộc
	
	
	

	V
	Tổ chức Hội nghị NLĐ
	
	
	
	

	1
	Tổng số doanh nghiệp thuộc đối tượng tổ chức HN NLĐ 
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1.1
	Số doanh nghiệp đã tổ chức HN NLĐ
	Đơn vị
	
	
	

	1.2
	Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức HN NLĐ
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1.2.1
	Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước
	Đơn vị
	
	
	

	1.2.2
	Số CĐCS doanh nghiệp FDI
	Đơn vị
	
	
	

	1.2.3
	Số CĐCS loại hình doanh nghiệp khác
	Đơn vị
	
	
	

	VI
	Ban Thanh tra nhân dân
	
	
	
	

	1
	Số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân
	Đơn vị
	
	
	

	2
	Số doanh nghiệp nhà nước đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân
	Đơn vị
	
	
	

	VII
	[bookmark: _GoBack]Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở (Công đoàn chủ trì hoặc tham gia)
	
	
	
	

	1
	Tổng số đoàn kiểm tra, giám sát
	Đoàn
	
	
	

	2
	Tổng số đơn vị được kiểm tra, giám sát
	Đơn vị
	
	
	



TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                        (ký tên, đóng dấu)
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